
Mã chương: 505

Đơn vị: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang

Mã ĐVQHNS: 1106451

Mã cấp NS: 2

Mẫu số 26

Ký hiệu: 01a-SDKP/ĐVDT

BẢNG ĐỐI CHIẾU DỰ TOÁN KINH PHÍ NGÂN SÁCH BẰNG HÌNH THỨC RÚT DỰ TOÁN TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC
Quý 2 /Năm 2026

Kho bạc Nhà nước giao dịch: KBNN khu vực XX - Phòng Kế toán Nhà nước

Mã hồ sơ: DCSD26-1106451-0811009740

Mã
nguồn
ngân

sách nhà
nước

Mã ngành
kinh tế

Mã chương
trình mục
tiêu, dự án

DT năm trước
chuyển sang

DT năm nay
DT được sử dụng

trong năm

DT đã sử dụng

DT giữ lại DT còn lại

Trong kỳ Lũy kế đến kỳ báo
cáo

Số dư đến kỳ
báo cảoTrong kỳ

Dự toán giao đầu
năm

A B C 1 3 4 5=1+4 6 7 8 9=5-7

12 085 00000 0 135.000.000 0 135.000.000 135.000.000 30.873.880 49.521.715 0 85.478.285

12 278 00000 0 369.000.000 0 369.000.000 369.000.000 5.000.000 5.000.000 0 364.000.000

12 338 00000 0 1.852.000.000 7.540.760.000 9.392.760.000 9.392.760.000 186.585.801 249.238.905 0 9.143.521.095

12 341 00000 0 317.000.000 0 317.000.000 317.000.000 17.140.000 37.140.000 0 279.860.000

12 429 00000 0 1.320.000.000 0 1.320.000.000 1.320.000.000 220.500.000 424.500.000 0 895.500.000

13 341 00000 66.597.226 9.919.000.000 0 9.919.000.000 9.985.597.226 2.400.170.206 3.739.170.808 0 6.246.426.418

14 341 00000 764.785.416 0 0 0 764.785.416 0 0 0 764.785.416

18 341 00000 0 379.000.000 0 379.000.000 379.000.000 0 0 0 379.000.000

2

Cộng: 831.382.642 14.291.000.000 7.540.760.000 21.831.760.000 22.663.142.642 2.860.269.887 4.504.571.428 0 18.158.571.214

Phần KBNN ghi:

Ghi chú: KBNN chỉ ghi vào "Phần KBNN ghi" trong trường hợp có chênh lệch số liệu giữa đơn vị và KBNN và ghi cụ thể các thông tin về số liệu bị chênh lệch.

Ghi chú của KBNN:



Minh Cao Thi

Cao Bich Vien

Kiểm soát

KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Kế toán
Ngày 6 tháng 7 năm 2026 Ngày 4 tháng 7 năm 2026

ĐƠN VỊ GIAO DỊCH

Thủ trưởng đơn vịKế toán trưởng

Nguyễn Hữu SươngPhan Thành Tâm

(Ký tên, đóng dấu) (Ký, ghi họ tên, đóng dấu)
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